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Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

BTám, một8.18.08.52014X624/01/1996Nguyễn Văn Thịnh14510303861

FHai, sáu2.61.572016X710/10/1996Lê Đức Thuận14510302952

FHai, một2.11.06.52014X305/06/1996Nghiêm Xuân Tiến14510303003

DBốn, tám4.84.082014X315/01/1996Ngô Minh Tú14510303394

BBẩy, bảy7.77.58.52014X210/05/1996Trần Văn Tùng14510303385

BBẩy, bốn7.47.092014X822/12/1996Võ Quốc Trung14510303246

BBẩy, hai7.27.082014X414/01/1996Trần Văn Trường14510303167

DBốn, không4.03.082014X417/11/1996Nguyễn Quốc Việt14510303458

BBẩy, hai7.27.082014X828/11/1994Võ Quốc Vượng14510303429

BBẩy, năm7.57.09.52014X512/11/1996Nguyễn Quốc Bảo145103001810

DBốn, chín4.94.08.52014X713/11/1996Hoàng Văn Bằng145103002311

DBốn, chín4.94.08.52016X313/09/1996Lê Mạnh Cường145103002912

DBốn, hai4.23.092016X818/06/1995Đinh Xuân Dương145103201313

ATám, chín8.99.08.52016X110/06/1995Lăng Văn Đạt145103100114

DBốn, tám4.84.082014X213/11/1996Phạm Bá Đạt145103010115

DBốn, không4.03.082014X712/10/1994Lê Minh Đức145103008516

FHai, năm2.51.08.52014X120/11/1994Mai Văn Đức145103008717

FBa, tám3.82.592015X824/07/1995Tạ Anh Đức145103009418

CSáu, năm6.56.08.52014X215/08/1996Nguyễn Duy Hải145103012019

DNăm, bốn5.45.072014X230/08/1995Hoàng Trung Hiếu145103012920

CSáu, năm6.56.08.52014X520/08/1996Nguyễn Đức Hoàng145103014321

CSáu, bốn6.46.082016X204/09/1996Đỗ Mạnh Hồng145103015422

DNăm, không5.04.092014X128/07/1996Đỗ Xuân Huy145103016123

CNăm, bảy5.75.08.52016X816/12/1996Trần Tuấn Long145103019724

BBẩy, ba7.37.08.52014X522/04/1996Nguyễn Hoàng Lương145103018925

KFKhông, không0.01.002017X305/10/1996Lê Đức Mạnh145103021026

BBẩy, hai7.27.082014X430/03/1996Nguyễn Hùng Mạnh145103021127

FBa, một3.12.07.52016X620/02/1996Nguyễn Ngọc Nam145103022028

KFKhông, không0.00.002016X121/02/1996Phan Lê Hoài Nam145103022229

DNăm, một5.14.09.52014X624/11/1996Hoàng Xuân Phương145103023230

BBẩy, sáu7.67.582014X606/03/1996Nguyễn Văn Quý145103025331

BTám, một8.18.08.52014X817/11/1996Ngô Minh Sang145103025532

CNăm, chín5.95.57.52014X407/04/1996Nguyễn Tiến Thịnh145103029033
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